
これらの水産動物を採捕してはいけません。
Nghiêm cấm đánh bắt các động vật thủy sản sau:

あわび：

かき：

いがい：なまこ：

（ベトナム語）

Tiếng Việt

うに：

特定水産動植物

採ってはいけない生き物の例
Các loài sinh vật biển bị nghiêm cấm khai thác

しらすうなぎ：

Phiên biển

水産物は著しく規制されており、特にあわび、なまこ、しらすうなぎの密漁
に対する罰則が大幅に強化されました。

Việc khai thác các loài thủy sản đang được quản lý rất chặt chẽ. Đặc biệt, hành vi
đánh bắt trái phép bào ngư, hải sâm và lươn còn non đang bị xử phạt nghiêm khắc
hơn trước rất nhiều.

わかめ：

漁業法違反：Vi phạm Luật Thủy sản
〇特定水産動植物の採捕（あわび、なまこ、しらすうなぎ）

Đánh bắt các động thực vật thủy sản thuộc nhóm “đặc định”（Bào ngư, Hải sâm, Lươn non）

⇒３年以下の拘禁刑又は、3,000万円以下の罰金
Bị phạt tù có lao động đến 3 năm, hoặc phạt tiền đến 30 triệu yên Nhật.

〇漁業権侵害：Xâm phạm quyền đánh bắt thủy sản
⇒100万円以下の罰金

Bị phạt tiền đến 1 triệu yên Nhật

たこ：

【お問合せ】【Liên hệ】
鳥取県庁漁業調整課：Phòng điều phối đánh bắt thủy sản– Tòa nhà Hành chính Tỉnh Tottori

電話：Điện thoại 0857－26－7318、メールアドレス：địa chỉ email gyogyou-chousei@pref.tottori.lg.jp
ホームページ：Trang web URL https://www.pref.tottori.lg.jp/gyogyou-chousei/

境海上保安部：Cục Bảo an biển Sakai
電話：Điện thoại 0859－42－253１

鳥取海上保安署：Trạm Bảo an biển Tottori
電話：Điện thoại 0857－32－0118

さざえ：

URL QR Code：
Mã QR URL →


